
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

Stt Mã Họ và tên Mã Họ và tên

1 AN1 Ngô Minh Hiếu AN2 Nguyễn Thị Dịu Sương
2 AN3 Nguyễn Thị Thu Trang AN3 Nguyễn Thị Thu Trang
3 AN4 Phạm Thị Thu Hà AN4 Phạm Thị Thu Hà
4 AN5 Dương Yến Mỹ AN5 Dương Yến Mỹ
5 AN6 Đào Thị Thiết AN6 Đào Thị Thiết
6 AN9 Nguyễn Thị Thanh Thúy AN9 Nguyễn Thị Thanh Thúy
7 ĐI2 Lê Thị Hiền ĐI2 Lê Thị Hiền
8 ĐI3 Trịnh Thị Ánh Tuyết ĐI3 Trịnh Thị Ánh Tuyết
9 GD1 Lương Văn Khuôn GD1 Lương Văn Khuôn
10 HO1 Mai Xuân Vinh HO1 Mai Xuân Vinh
11 HO2 Trương Ngọc Bình HO2 Trương Ngọc Bình
12 HO3 Phương Thị Tuyến HO3 Phương Thị Tuyến
13 HO4 Nguyễn Thị Mai HO4 Nguyễn Thị Mai
14 HO5 Phan Thị Phương HO5 Phan Thị Phương
15 LY3 Trần Vũ Dũng LY3 Trần Vũ Dũng
16 LY4 Bùi Xuân Sơn LY4 Bùi Xuân Sơn
17 LY5 Nguyễn Bình Nguyên LY5 Nguyễn Bình Nguyên
18 LY7 Trần Văn Quốc LY7 Trần Văn Quốc
19 SI2 Cao Bình QP1 Phạm Văn Tùng
20 SI3 Nguyễn Tấn Cường SI2 Cao Bình
21 SI4 Trịnh Thị Hòa SI3 Nguyễn Tấn Cường
22 SI5 Nguyễn Thị Thuở SI4 Trịnh Thị Hòa
23 SU1 Nguyễn Thị Lương SI5 Nguyễn Thị Thuở
24 SU2 Nguyễn Văn Trung SU1 Nguyễn Thị Lương
25 TD1 Nguyễn Văn Hải SU2 Nguyễn Văn Trung
26 TD2 Bùi Ngọc Tuấn TD2 Bùi Ngọc Tuấn
27 TD4 Hoàng Trọng Bằng TD4 Hoàng Trọng Bằng
28 TD5 Lê Văn Thế TD5 Lê Văn Thế
29 TD6 Võ Trọng Lợi TD6 Võ Trọng Lợi
30 TO2 Nguyễn Văn Lợi TO2 Nguyễn Văn Lợi
31 TO3 Phạm Đình Chỉ TO3 Phạm Đình Chỉ
32 TO4 Nguyễn Phi Long TO4 Nguyễn Phi Long
33 TO5 Nguyễn Văn Long TO5 Nguyễn Văn Long
34 TO6 Nguyễn Minh Trị TO6 Nguyễn Minh Trị
35 TO7 Mai Văn Duật TO7 Mai Văn Duật
36 VA1 Lê Văn Huệ VA10 Chẩu Thị Xen
37 VA10 Chẩu Thị Xen VA2 Trần Bình Trọng
38 VA2 Trần Bình Trọng VA3 Trần Diệu Hương
39 VA3 Trần Diệu Hương VA4 Lê Thị Thu Thắm
40 VA5 Vũ Thị Hoàng Yến VA5 Vũ Thị Hoàng Yến
41 VA7 Lê Thị Hoa VA7 Lê Thị Hoa
42 VA8 Đinh Nguyễn Anh Minh VA8 Đinh Nguyễn Anh Minh
43 VA9 Dương Thị Hậu VA9 Dương Thị Hậu

Trực chuẩn bị giấy thi và văn phòng phẩm: Phan Thanh Hà + Vũ Văn Vĩ

TRƯỜNG THPT EA SÚP

Phân công coi thi Môn Ngữ văn - Tiếng Anh Phân công coi thi Môn Toán

DÁNH SÁCH PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I (Khối lớp 11; 12)

Năm học: 2019 - 2020        Ngày kiểm tra 20/12/2019

HIỆU TRƯỞNG

Trực giám sát thi thu bài thi, tổng hợp danh sách học sinh vi phạm quy chế thi: Theo phân công trên lịch kiểm tra
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